
B2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 

Thực hiện, điều chỉnh, 
thôi hưởng trợ cấp xã 
hội hàng tháng, hỗ trợ 
kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng 
tháng 

22 ngày làm 
việc (hoặc 32 
ngày làm việc 
nếu nhận được 

khiếu nại) 

ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 
Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội; 
- Quyết định số 63 5/QĐ-LĐTBXH 
ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trương Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội 

Cơ quan giải quyết thủ 
tục hành chính 
1. Cơ quan tiếp nhận: ủy 
ban nhân dân cấp xã 
2. Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết định: 
Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

2 

Chi trả trợ cấp xã hội 
hàng tháng, hỗ trợ 
kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng 
tháng khi đối tượng 
thay đổi nơi cư trú 
trong cùng địa bàn 
quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh 

06 ngày làm 
việc 

ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 
Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội; 
- Quyết định số 63 5/QĐ-LĐTBXH 
ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trương Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội 

Cơ quan giải quyết thủ 
tục hành chính 
1. Cơ quan tiếp nhận: ủy 
ban nhân dân cấp xã 
2. Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết định: 
Phòng Lao động -
Thương binh và xã hội 
cấp huyện 

3 Quyết định trợ cấp xã 08 ngày làm ủy ban Không - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày Cơ quan giải quyết thủ 
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hội hàng tháng, hô trợ 
kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng 
tháng khi đối tượng 
thay đổi nơi cư trú 
giữa các quận, huyện, 
thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, trong và 
ngoài tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 

việc nhân dân 
cấp xã 

15/3/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội 
- Quyết định số 63 5/QĐ-LĐTBXH 
ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trương Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội 

tục hành chính 
1. Cơ quan tiếp nhận: ủy 
ban nhân dân cấp xã 
2. Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết định: 
Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

4 
Hỗ trợ chi phí mai 
táng cho đối tượng 
bảo trợ xã hội 

05 ngày làm 
việc 

ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 
Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội 
- Quyết định số 63 5/QĐ-LĐTBXH 
ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trương Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội 

Cơ quan giải quyết thủ 
tục hành chính 
1. Cơ quan tiếp nhận: ủy 
ban nhân dân cấp xã 
2. Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết định: 
Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

5 
Trợ giúp xã hội khẩn 
cấp về hỗ trợ chi phí 
mai tang 

03 ngày làm 
việc (kể từ khi 
Chủ tịch ủy 
ban nhân dân 

cấp huyện 
nhận được đề 

ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 
Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội 
- Quyết định số 63 5/QĐ-LĐTBXH 

Cơ quan giải quyết thủ 
tục hành chính 
1. Cơ quan tiếp nhận: ủy 
ban nhân dân cấp xã 
2. Cơ quan/người có 
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